TÓM TẮT
Trần Thị Như Phương, Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh, tháng 08/2009. Đề tài nghiên cứu “Đánh giá LC50 và hiệu lực của thuốc Spinetoram và Spinosad trên hai dòng sâu tơ Plutella xylostella  Đà Lạt và Hóc Môn trong điều kiện phòng thí nghiệm” 
Giáo viên hướng dẫn: TS. Trần Tấn Việt

Đề tài được thực hiện từ tháng 1/2009 đến tháng 7/2009 tại bộ môn Bảo vệ thực vật, khoa Nông học - trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh. Với mục đích tìm hiểu nồng độ gây chết 50% số cá thể thí nghiệm của hai loại thuốc Spinetoram và Spinosad và hiệu lực của chúng ảnh hưởng như thế nào đến quần thể sâu tơ Đà Lạt và quần thể sâu tơ Hóc Môn qua 3 thế hệ. Đề tài gồm 2 phần:

1. Xác định LC50 của hai loại thuốc Spinetoram và Spinosad đối với hai dòng sâu tơ tại Đà Lạt và Hóc Môn
Kết quả xác định giá trị LC50 sau 72 giờ đối với sâu tơ Đà Lạt của Spinetoram là 0,4 ppm và của Spinosad là 2 ppm, đối với quần thể sâu tơ Hóc Môn là Spinetoram LC50 = 0,08 ppm và Spinosad LC50 = 2,5 ppm

2. Đánh giá hiệu lực của hai loại thuốc Spinetoram và Spinosad đối với hai dòng sâu tơ tại Đà Lạt và Hóc Môn qua 3 thế hệ nhân nuôi trong phòng thí nghiệm

Dựa vào kết quả thu được tại phần 1, nhận định các nghiệm thức chứa Spinetoram có hiệu lực diệt trừ sâu tơ cao hơn so với các nghiệm thức chứa Spinosad, trong đó nghiệm thức chứa Spinetoram cho hiệu lực cao nhất sau 48 giờ (70%) và 72 giờ (87,78%). Các nghiệm thức Spinetoram 1 ppm và Spinosad 5 pm đạt hiệu quả diệt trừ sâu tơ tương đương nghiệm thức sử dụng thuốc Diafenthiuron liều khuyến cáo sau 72 giờ.

Thí nghiệm với số lượng nhộng và trưởng thành sâu tơ còn sống sau khi xử lý thuốc cho thấy hiệu lực của các loại thuốc trên vẫn tiếp tục phát huy tốt trong quá trình phát triển của các cá thể sâu tơ đã xử lý thuốc. Spinetoram tiếp tục cho hiệu quả tốt nhất trong các loại thuốc khi tiêu diệt hầu như số nhộng và trưởng thành còn sống. Các nghiệm thức Diafenthiuron liều khuyến cáo, Spinetoram 1 ppm và Spinosad 5 ppm cũng cho kết quả hiệu lực tương đương nhau. Ngoài ra, Spinetoram đạt hiệu lực diệt trừ quần thể sâu tơ Đà Lạt trên các pha ấu trùng, nhộng và trưởng thành cao hơn so với hiệu lực trên quần thể sâu tơ Hóc Môn. Spinosad cho hiệu lực như nhau khi xử lý trên cả hai quần thể sâu tơ.

3. Khảo sát hiệu lực của các loại thuốc tại LC50 qua 3 thế hệ sâu tơ.

So sánh hiệu lực của các loại thuốc qua ba thế hệ F1, F2, F3 có thể nhận thấy hiệu lực của các loại thuốc không khác biệt giữa thế hệ F1 – F2 cũng như không có sự khác biệt giữa hiệu lực của thuốc Spinetoram – Spinosad. Nhưng ở thế hệ F3, hiệu lực của các loại thuốc tăng nhanh và đạt kết quả khá cao. Nghĩa là các loại thuốc spinosyn có hiệu lực diệt trừ sâu tơ tăng dần qua 3 thế hệ và thể hiện rõ tại thế hệ F3.
